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Môn: Công nghệ 7

Thời gian: 45 phút


I/TRẮC NGHIỆM( 7,0 điểm)

	
	


Câu 1: Ý nào sau đây KHÔNG phải là vai trò của ngành chăn nuôi?
A. Cung cấp thực phẩm cho con người.

B. Cung cấp sức kéo vàphân bón cho nông nghiệp.

C. Cung cấp gỗ cho các ngành sản xuất.
D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

Câu 2: Công việc chuẩn đoán, điều trị và tiêm phòng bệnh cho vật nuôi là đặc điểm cơ bản của nghề nào?

A. Nhà chăn nuôi
B. Bác sĩ thú y
C. Nhà tư vấn nuôi trồng thủy sản
D. Lao động chăn nuôi
Câu 3. Đặc điểm của Lợn Móng cái là:
A. Lông đen pha lẫn trắng hoặc hồng, lưng dài, rộng và hơi võng xuống.

B. Màu trắng, tai to rủ xuống trước mặt, tỉ lệ lạc cao

C. Thân dài, da màu trắng, tai dựng lên, có tỉ lệ lạc cao
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4. Ở Việt Nam có mấy phương thức chăn nuôi chủ yếu?
A. 1
B. 2
C. 3

D. 4

Câu 5: Cần nuôi dưỡng và chăm sóc như thế nào để vật nuôi non khoẻ mạnh, phát triển và kháng bệnh tốt?

A. Cung cấp thức ăn có đủ năng lượng, protein, vitamin và chất khoảng
B. Kiểm tra định kì thể trọng, tinh dịch của vật nuôi.

C. Thưởng xuyên tắm, chải cho vật nuôi non.

D. Cung cấp đủ calcium và các chất dinh dưỡng để tạo trứng.

Câu 6: Nuôi dưỡng,chăm  sóc, phòng và trị bệnh cho vât nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến vật nuôi ?

A. Vật nuôi khỏe mạnh, phát triển toàn diện.

B. Vật nuôi thích nghi với điều kiên sống.

C. Vật nuôi dễ tiêu thụ thức ăn

D. Vật nuôi tăng cân nhanh.

Câu 7. Vai trò của ngành thủy sản:

A. Cung cấp thực phẩm cho con người

B. Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, chăn nuôi

C. Xuất khẩu thủy sản

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Nguồn lợi thủy sản của Việt Nam là:

A. Thủy sản nước mặn

B. Thủy sản nước lợ

C. Thủy sản nước ngọt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Việc vệ sinh, xử lí ao nuôi trước khi cho nước sạch vào để nuôi tôm, cá có tác dụng gì?

A. Làm tăng chất lượng thức ăn trong ao nuôi

B. Diệt trừ vi khuẩn gây hại, phòng bệnh cho tôm, cá

C. Làm giảm độ chua (PH) của nước trong ao nuôi

D. Giảm hiện tượng thiếu oxygen trong nước.

Câu 10: Cho tôm, cá ăn như thế nào để tránh lãng phí thức ăn và không gây ô nhiễm môi trường nuôi?

A. Cho lượng thức ăn ít

B. Cho lượng thức ăn nhiều

C. Cho lượng thức ăn vừa đủ, cho ăn nhiều lần và theo quy định.

D. Phối hợp nhiều loại thức ăn và phối hợp bón phân hữu cơ vào ao.

Câu 11. Thức ăn nhân tạo:

A. Là thức ăn có sẵn trong ao, hồ

B. Là thức ăn do con người tạo ra

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 12.Ưu điểm của phương pháp thu hoạch từng phần là gì?

A.Làm tăng năng suất cá nuôi

B.cung cấp thực phẩm tươi sống thường xuyên.
C.chi phí đánh bắt không lớn.

D. Cả A và B
Câu 13: Môi trường nước bị ô nhiễm là do đâu?

A. Nước thải sinh hoạt

B. Nước thải công, nông nghiệp

C. Rác thải sinh hoạt

D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản là?

A. Sử dụng mặt nước nuôi thủy sản hợp lí

B. Nghiêm cấm đánh bắt hủy diệt

C. Ứng dụng tiến bộ khoa học trong nuôi thủy sản

D. Tất cả các đáp án trên

TỰ LUẬN:

Câu 1: (2 điểm)

   Gia đình bạn Minh ở Bến Tre có đất rộng, điều kiện tự nhiên rất phù hợp để nuôi tôm sú nên đã cải tạo ao nuôi tôm sú. Ba vụ đầu nuôi đạt kết quả tốt, thu lãi lớn. Sau thu hoạch, gia đinh tranh thủ mua giống, thả nuôi ngay, kết quả từ vụ thứ tư tôm bị nhiễm bệnh và chết hàng loạt, gia đình không hiểu nguyên nhân vì sao. Em hãy vận dụng những hiểu biết về kĩ thuật nuôi để giải thích và đề xuất giải pháp khắc phục. 

Câu 2: (1 điểm)

   Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
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I/ TRẮC NGHIỆM: 7,0 điểm (Mỗi câu đúng được 0,5 đ)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	D
	B
	C
	B
	D
	D
	D


II/ TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	*Gợi ý câu trả lời: 
 Nguyên nhân: gia đình bạn chưa tuân thủ đúng quy trình nuôi.

- Biện pháp: Cần thực hiện đúng các bước trong quy trình nuôi tôm, cá: sau thu hoạch, phải tiến hành vệ sinh, khử khuẩn ao trước đợt nuôi mới
	1
1

	Câu 2

(1,0 điểm)
	Hs sinh kể theo khả năng của mình, ít nhất phải được 2 biện pháp
+ Tuyên truyền về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản

+Không xả rác xuống biển, ao, hồ, sông, suối.
	0,5
0,5


